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SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TP. CẨM PHẢ 
 

Số: 57/TB-TTYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Cẩm Phả, ngày 16  tháng 01 năm 2024 

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

THUÊ PHẦN MỀM Y TẾ CƠ SỞ 

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

 

Căn cứ Quyết định số 141/SYT-VP ngày 09/01/2024 của Sở Y tế tỉnh Quảng 

Ninh về việc phê duyệt chủ trương đề xuất thuê phần mềm quản lý y tế cơ sở; 

Căn cứ nhu cầu của Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả. 

Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá thuê 

dịch vụ công nghệ thông tin (Kế hoạch thuê phần mềm y tế cơ sở cho các Trạm y tế 

trên địa bàn thành phố Cẩm Phả), cụ thể yêu cầu theo phụ lục (Phụ lục 1, Phụ lục 2) 

chi tiết đính kèm. 

Kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực cung 

cấp dịch vụ thuê phần mềm quản lý y tế cơ sở cung cấp báo giá thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin: thuê phần mềm quản lý y tế cơ sở (cho 16 Trạm Y tế công 

lập thuộc Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả). Thời gian thuê và sử dụng dịch 

vụ là 36 tháng (3 năm). Báo giá dịch vụ thuê Phần mềm Quản lý y tế cơ sở xin 

gửi về Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả, theo các thông tin sau: 

Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy có đóng dấu và niêm phong bì 

đựng (đơn vị quan tâm có thể gửi trước file Scan bảng báo giá qua Email: 

ttyttpcp.syt@quangninh.gov.vn). 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 16/01/2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 

23/01/2024. 

Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả (Địa chỉ: Số 445 

đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh),  

Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Ban GĐ; 

- Bộ phận CNTT trung tâm; 

- SYT Quảng Ninh( để đăng tải) 

- Lưu VT, Website đơn vị. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Đức Phan 

mailto:ttyttpcp.syt@quangninh.gov.vn
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PHỤ LỤC 1 – PHỤ LỤC BÁO GIÁ THUÊ DỊCH VỤ  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ Y TẾ CƠ SỞ) 

(Kèm theo Thông báo số 57/TB-TTYT ngày 16/01/2024  

của Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả) 
 

Tên đơn vị: ... 

Địa chỉ: ... 

Số điện thoại: ... 

Địa chỉ Email (nếu có): ... 

 

BÁO GIÁ THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Thuê phần mềm quản lý y tế cơ sở cho 16 Trạm Y tế  

trên địa bàn thành phố Cẩm Phả) 

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Đơn vị yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ của Trung tâm y tế thành phố Cẩm 

Phả, chúng tôi ... [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ thuê.................... như sau:  

1. Báo giá cung cấp dịch vụ thuê.......... 

STT 
Danh mục dịch 

vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính  

Thời gian 

thuê 

Đơn giá 

(Đã có 

thuế 

GTGT) 

Thành 

tiền (Đã 

có thuế 

GTGT) 

1 
Phần mềm quản lý 

y tế cơ sở 

Thuê dịch 

vụ CNTT 
Tháng 36 ..... .... 

2 Dịch vụ liên quan ..... .... ..... ..... .... 

2.1 

Dịch vụ triển khai 

cài đặt, cấu hình, 

hiệu chỉnh 

..... ..... .... ..... .... 

2.2 

Dịch vụ hỗ trợ vận 

hành và hỗ trợ 

khắc phục sự cố, 

cập nhật các chính 

sách của Nhà 

nước, Bộ Y tế và 

Bảo hiểm xã hội. 

..... ..... .... ..... .... 

2.3 

Dịch vụ đào tạo, 

chuyển giao và 

hướng dẫn sử dụng 

..... ..... .... ..... .... 

3 ................. .....     

Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT):  

Bằng chữ: ................................................................................................... 

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại thông 

báo mời báo giá dịch vụ]. 

- Tài liệu mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ hoặc đường link 
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cổng/trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân (đơn vị gửi kèm theo báo giá) 

- Chúng tôi cam kết:  

 Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 Giá nêu trong báo giá đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan và 

là giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ........., ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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PHỤ LỤC 2 – PHỤ LỤC THAM KHẢO 

 PHÂN HỆ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ Y TẾ CƠ SỞ  

(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-TTYT ngày 16/01/2024  

của Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả) 

 

 

1 CHỨC NĂNG CHI TIẾT 
GHI 

CHÚ 

I PHÂN HỆ KHÁM BỆNH  

I.1 PHÂN HỆ TIẾP ĐÓN  

1 Tiếp đón bệnh nhân  

2 Danh sách bệnh nhân đã đăng ký  

I.2 PHÂN HỆ KHÁM BỆNH  

1  Khám bệnh xã phường  

2  Khám bệnh xã/ phường- In phiếu  

3  Chỉ định dịch vụ  

4  Khám bệnh xã/ phường - Kê đơn thuốc  

5  Khám bệnh xã/ phường - Chuyển viện  

6  Khám bệnh xã/ phường - Cấp giấy nghỉ ốm  

7  Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi Lao  

8  Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi Tâm thần  

9  Khám bệnh xã/ phường - Đăng ký nhập viện  

10  Phân hệ khám bệnh – Sổ khám phụ khoa  

11  Khám bệnh xã/ phường – Sổ đẻ  

12  Khám bệnh xã/ phường - Sổ thực hiện biện pháp KHHGĐ  

13  Khám bệnh xã/ phường – Sổ phá thai  

14  Khám bệnh xã/ phường – Sổ theo dõi tử vong  

15  Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi bệnh nhân sốt rét  

16  Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi bệnh nhân HIV  

17  Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi bệnh không lây nhiễm  

18  Khám bệnh xã/ phường - Bệnh án ngoại trú  

19  Khám bệnh xã/ phường - Hồ sơ bệnh án chi tiết  

20  Thông tin bệnh án ngoại trú  

21  Thông tin bệnh án nội khoa  

22  Thông tin bệnh án điều dưỡng, phục hồi chức năng  

23  Thông tin bệnh án sản khoa  

24  Thông tin bệnh án sơ sinh  

25  Thông tin bệnh án tâm thần  

26  Thông tin bệnh án tăng huyết áp  

27  Thông tin bệnh án tăng huyết áp ( Khám sàng lọc)  

28  Thông tin bệnh án y học cổ truyền  

29  Thông tin bệnh án tiểu đường  

30  Thông tin bệnh án răng hàm mặt  

31  Thông tin bệnh án tay chân miệng  

32  Thông tin bệnh án phá thai  

33  Khám bệnh xã/ phường - Danh sách hồ sơ bệnh án  
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34  Khám bệnh xã/ phường - Tờ điều trị BN mãn tính  

35  Khám bệnh xã/ phường - Biểu đồ huyết áp, đường huyết  

36  Khám bệnh xã/ phường - Dữ liệu hồ sơ y tế điện tử  

37  Khám bệnh xã/ phường - QL diễn biến điều trị  

38  Khám bệnh xã/ phường - Phiếu chăm sóc  

39  Phiếu truyền oxytocin  

40  Phiếu truyền dịch  

41  Phiếu phẫu thuật/thủ thuật  

42  Khám sức khỏe giấy phép lái xe  

43  Đổi đối tượng ngoại trú  

44  Cập nhật thông tin bệnh nhân  

45  Danh sách khám bệnh  

46  Đổi đối tượng ngoại trú  

47  Cập nhật thông tin bệnh nhân  

48  Danh sách bệnh nhân các cấp  

49  Danh sách bệnh nhân điều trị ngoại trú  

50  Thống kê khám bệnh  

I.3 PHÂN HỆ ĐIÊU TRỊ NỘI TRÚ  

1  Nhập viện  

2  Danh sách nhập viện  

3  Danh sách hiện diện  

4  Quản lý dấu hiệu sinh tồn  

5  Phiếu chăm sóc  

6  Phiếu truyền oxytocin  

7  Phiếu truyền dịch  

8  Danh sách hiện diện - Chỉ định dịch vụ  

9  Danh sách hiện diện - Kê đơn thuốc  

10  Quản lý diễn biến điều trị  

11  In phiếu lĩnh dược  

12  Danh sách hiện diện - Tờ điều trị  

13  In phiếu công khai thuốc  

14  In mẫu 02 tạm tính   

15  Hồ sơ bệnh án chi tiết  

16  Xuất khoa  

17  Danh sách xuất khoa  

18  Giấy ra viện  

19  Bảng kê nội trú  

20  Xem dịch vụ đã chỉ định  

21  Xem thuốc đã kê  

I.4 PHÂN HỆ VIỆN PHÍ  

1  Khai báo sổ biên lai  

2  Xác nhận BHYT ngoại trú – In mẫu 03/TYT, 01/BV, 01/KBCB  

3  Xác nhận BHYT nội trú – In mẫu 03/TYT, 02/BV, 01/KBCB  

4  Thu viện phí ngoại trú  

5  Thu viện phí nội trú  
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6  Theo dõi hồ sơ liên thông bảo hiểm y tế  

7  Theo dõi liên tông hồ sơ y tế điện tử  

8  Cập nhật đối tượng  

9  Báo cáo thống kê liên thông HSYT điện tử  

10  Theo dõi hỗ sơ liên thông BHYT QĐ 130  

11  Theo dõi liên thông đề án 06  

12  Báo cáo thống kê liên thông HIS  

13  Theo dõi liên thông V20  

14  Khai báo mẫu hóa đơn điện tử  

15  
Danh sách hóa đơn điện tử (liên thông hóa đơn điện tử với các nhà cung cấp 

lớn như Viettel, VNPT) 
 

16  Khóa xác nhận chi phí  

17  Báo cáo bệnh nhân phát sinh chi phí  

II PHÂN HỆ DƯỢC PHẨM  

1  Phiếu nhập kho  

2  Cập nhật giá thuốc  

3  Cập nhật thông tin thuốc   

4  Nhập số dư đầu kỳ  

5  Biên bản kiểm nhập  

6  Biên bản kiểm kê dược  

7  Xuất thanh lý và sử dụng dược phẩm  

8  Xem tồn kho - Báo cáo nhập xuất tồn  

9  Xem tồn kho tuyến dưới  

10  Xem thẻ kho  

11  Xác nhận phát thuốc  

12  Báo cáo xuất thuốc theo ngày  

13  Kiểm tra thuốc  

14  Xuất nội bộ dược  

15  Nhập nội bộ  

16  Dự trù thuốc  

17  Xuất dược xuống tuyến dưới  

18  Nhập dược tuyến trên  

19  Duyệt phiếu lĩnh  

20  Duyệt hoàn trả thuốc   

21  Cập nhật thông tin phiếu nhập  

22  Hoàn trả thuốc  

23  Duyệt phiếu trả thuốc   

24  Ánh xạ thuốc HIS  

25  Duyệt toa thuốc  

26  Khóa/Mở sổ chứng từ  

27  Tính lại số dư đầu kỳ  

28  Dự trù tuyến trên  

29  Nhận dược tuyến trên  

30  Trả thuốc tuyến trên  

31  Bán thuốc bệnh nhân  

III Phân hệ: Báo cáo thống kê   
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1  Sổ Khám bệnh (A1/YTCS)  

2  Sổ Khám thai (A3/YTCS)  

3  Sổ đẻ (A4/YTCS)  

4  Sổ thực hiện biện pháp Kế hoạch hóa gia đình  (A5.1/YTCS)  

5  Sổ phá thai (A5.2/YTCS)  

6  Sổ theo dõi tử vong (A6/YTCS)  

7  Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Sốt rét (A7/YTCS)  

8  Số theo dõi, quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng ( A8/YTCS)  

9  Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Lao tại cộng đồng (A9/YTCS)  

10  Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân HIV tại cộng đồng (A10/YTCS)  

11  Sổ theo dõi, quản lý bệnh không lây nhiễm ( A12/YTCS)  

12  Sổ quản lý bệnh tăng huyết áp (A12.1)   

13  Sổ quản lý bệnh đái tháo đường (A12.2)  

14  Sổ quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (A12.3)  

15  Sổ thủ thuật  

16  Sổ khám phụ khoa  

17  Báo cáo BHYT  

18  Mẫu 19  

19  Mẫu 20  

20  Mẫu 21  

21  Mẫu 19 CV 3762  

22  Mẫu 20 CV 3762  

23  Mẫu 21 CV 3762  

24  Mẫu 20 theo nhóm  

25  Mẫu 21 theo nhóm  

26  Mẫu 21(CV285)  

27  Mẫu 21 (CV776)  

28  Mẫu 79  

29  Mẫu 79 (tách tiền giường)  

30  Mẫu 79 tổng hợp (thông tư 102)  

31  Mẫu 79 tổng hợp (tách tiền giường)  

32  Mẫu 79 (thông tư 102)  

33  Mẫu 79 tổng hợp  

34  Mẫu 79 theo nhóm  

35  Mẫu 79a đặc thù  

36  Mẫu 80  

37  Mẫu 80 tổng hợp  

38  Mẫu 80 tổng hợp ( Theo thông tư 102)  

39  Mẫu 80 công khám   

40  Mẫu 79,80 (3360)  

41  Mẫu 79,80 (3360 CV 776)  

42  Mẫu 14A  

43  Mẫu 14A tổng hợp  

44  Mẫu 14A trạm y tế  

45  Mẫu Trẻ em không thẻ  

46  Xuất 9324  
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47  Bảng kê chi tiết  

48  Mẫu TK37.1/BHYT  

49  Mẫu 192021 theo nhóm  

50  Danh sách người bệnh BHYT QNCA – HD  

51  Danh sách giấy nghỉ ốm  

52  Báo cáo thuốc điều trị HIV  

53  Mẫu 03/ARV-BHXH  

54  Mẫu 04/GDYT  

55  Mẫu 14  

56  Mẫu 03 nội tỉnh  

57  Tổng hợp dữ liệu khám chữa bệnh các cấp  

57.1 
Báo cáo Tổng hợp dữ liệu khám chữa bệnh các cấp- Tổng hợp chi phí 

KCB BHYT 
 

57.2 Báo cáo Tổng hợp dữ liệu khám chữa bệnh các cấp- Tổng hợp chi phí 

KCB BHYT theo CSYT 
 

57.3 Báo cáo Tổng hợp dữ liệu khám chữa bệnh các cấp- Tổng hợp dữ liệu 

KCB 
 

58  Thống kê dữ liệu khám chữa bệnh   

58.1 Thống kê dữ liệu khám chữa bệnh – Tổng hợp bệnh  

58.2 Thống kê dữ liệu khám chữa bệnh – Thống kê chi phí  

58.3 Thống kê dữ liệu khám chữa bệnh – Thống kê hoạt động khám chữa bệnh  

58.4 Thống kê dữ liệu khám chữa bệnh – Tổng hợp thông tin chuyển tuyến  

58.5 Thống kê dữ liệu khám chữa bệnh – Thống kê dịch vụ sử dụng  

58.6 Thống kê dữ liệu khám chữa bệnh – Báo cáo công tác chuyển tuyến  

59  Thống kê bệnh KLN  

60  Báo cáo bệnh không lây nhiễm  

60.1 Báo cáo bệnh không lây nhiễm - Báo cáo bệnh nguy cơ   

60.2 Báo cáo bệnh không lây nhiễm - Thống kê số xã quản lý bệnh KLN  

60.3 
Báo cáo bệnh không lây nhiễm – Phát hiện, quản lý điều trị người bệnh 

KLN tại trạm y tế 
 

61  Cho phép nhân viên y tế xem Báo cáo tử vong:  

61.1 Báo cáo giám sát nguyên nhân tử vong  

61.2 Báo cáo tử vong  

61.3 Báo cáo phụ nữ tử vong tuổi từ 15 - 49  

62  Bảng kê thu viện phí  

63  Bảng kê thu tiền theo biên lai  

64  Bảng kê thu tiền theo nhóm dịch vụ  

65  Báo cáo tổng hợp  

65.1 Báo cáo tổng hợp - Báo cáo thống kê bệnh tật  

65.2 Báo cáo tổng hợp - Báo cáo hoạt động lâm sàng theo độ tuổi  

65.3 Báo cáo tổng hợp - Tình hình sử dụng thuốc theo nhóm tác dụng dược lý  

65.4 Báo cáo tổng hợp - Báo cáo tình hình mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch  

65.5 Báo cáo tổng hợp - Báo cáo danh sách bệnh nhân theo bệnh  

65.6 Báo cáo tổng hợp - Hoạt động khám chữa bệnh theo tháng  

66  Báo cáo phòng khám  

66.1 Báo cáo phòng khám - Tổng hợp viện phí bệnh nhân đã ra viện   
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66.2 Báo cáo phòng khám - Báo cáo doanh thu phòng khám tổng hợp  

66.3 Báo cáo phòng khám - Báo cáo thống kê thu tiền mặt  

66.4 Báo cáo phòng khám - Tổng hợp tiền thu theo người làm việc  

66.5 Báo cáo phòng khám – Báo cáo thống kê dịch vụ phòng khám  

67  Thống kê thuốc dịch vụ  

67.1 Chi tiết danh sách bệnh nhân dùng thuốc  

67.2 Chi tiết danh sách bệnh nhân sử dụng dịch vụ  

68  Báo cáo bệnh nhân các cấp  

68.1 Báo cáo bệnh nhân các cấp – Tổng hợp bệnh nhân  

68.2 
Báo cáo bệnh nhân các cấp – Báo cáo bệnh nhân có chi phí KCB lớn nhất 

(chỉ tìm kiếm theo điều kiện thời gian) 
 

68.3 
 Báo cáo bệnh nhân các cấp – Báo cáo bệnh nhân có lượt khám nhiều nhất 

(chỉ tìm kiếm theo điều kiện thời gian) 
 

69  Báo cáo theo dân tộc  

70  Báo cáo tiện ích  

71  Báo cáo khám bệnh số ngày nghỉ  

72  Báo cáo quét thẻ CCCD  

73  Báo cáo dược phẩm  

74  Báo cáo xuất sử dụng thuốc, vật tư y tế theo tháng  

75  Báo cáo tổng hợp lỗ lãi  

76  Báo cáo sử dựng thuốc  

77  Báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao  

78  Báo cáo tổng hợp xuất dược tuyến dưới  

79  Báo cáo chỉ định thuốc quá 30 ngày  

80  Báo cáo tuyến xã   

80.1 Biểu 1/BCX – Đơn vị hành chính, dân số và tình hình sinh tử  

80.2 Biểu 2/ BCX – Ngân sách trạm y tế  

80.3 Biểu 3/ BCX – Tình hình nhân lực y tế xã  

80.4 Biểu 4/BCX – Hoạt động chăm sóc bà mẹ, trẻ em  và KHHGĐ  

80.5 Biểu 5/ BCX – Hoat động khám chữa bệnh  

80.6 Biểu 6/BCX – Hoạt dộng tiêm chủng mở rộng  

80.7 Biểu 7/BCX – Tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích  

80.8 Biểu 8/BCX – Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch  

80.9 Biểu 9/BCX – Hoạt động phòng chống bệnh xã hội  

80.10 Biểu 10/BCX – Báo cáo tình hình tử vong cộng đồng  

80.11 Báo cáo tuyến xã TT37 (Phụ lục II Thông tư 37/2019/TT-BYT)  

80.12 Biểu 1/BCX_TT37 – Thông tin chung  

80.13 Biểu 2/BCX_TT37 – Tình hình nhân lực y tế xã  

80.14 Biểu 3/BCX_TT37 – Hoạt động chăm sóc bà mẹ và trẻ em  

80.15 Biểu 4/BCX_TT37 – Hoạt động khám chữa bệnh  

80.16 Biểu 5/BCX_TT37 -  Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm  

80.17 Biểu 6/BCX_TT37 – Hoạt đông phòng chống sốt rét, HIV/AIDS, tai nạn  

80.18 Biểu 7/BCX_TT37 – Hoạt động phát hiện, quản lý bệnh không lây nhiễm  

80.19 Biểu 8/BCX_TT37 – Tình hình tử vong tại cộng đồng  

81 Báo cáo tuyến huyện (Phụ lục II Thông tư 37/2019/TT-BYT)  

81.1 Biểu 1/BCH – Thông tin chung  
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81.2 Biểu 2/BCH – Tình hình thu, chi ngân sách y tế  

81.3 Biểu 3/ BCH – Tình hình nhân lực, y tế toàn huyện  

81.4 Biểu 4/ BCH – Hoạt động chăm sóc bà mẹ   

81.5 Biểu 5/ BCH – Tình hình mắc và tử vong do tai biến sản khoa  

81.6 
Biểu 6/BCH – Hoạt động khám, chữa phụ khoa và sang lọc ung thư cổ tử 

cung 
 

81.7 Biểu 7/ BCH – Hoạt động KHHGD và phá thai  

81.8 Biểu 8/BCH – Tình hình sức khỏe trẻ em   

81.9 Biểu 9/BCH – Cơ sở giường bệnh và hoạt động khám chữa bệnh  

81.10 
Biểu 10/BCH – Hoạt động phòng chống sốt rét, HIV/AIDS, TNTT, Lao, 

Phong, và sức khỏe tâm thần 
 

81.11 Biểu 11/ BCH – Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền  nhiễm gây dịch  

81.12 
Biểu 12/BCH – Hoạt động phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây 

nhiễm 
 

81.13 Biểu 13/BCH – Báo cáo tình hình tử vong tại cộng đồng  

81.14 Biểu 14/BCH – Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện theo CICD 10  

82 Báo cáo tuyến tỉnh  

82.1 Biểu 1/BCT – Đơn vị hành chính, dân số và sinh tử  

82.2 Biểu 2/BCT – Tình hình thu, chi ngân sách y tế  

82.3 Biểu 3.1/BCT – Cơ sở, giường bệnh và xử lý chất thải  

82.4 Biểu 3.2/BCT – Tình hình y tế xã/phường  

82.5 Biểu 4/BCT – Tình hình nhân lực y tế toàn tỉnh  

82.6 Biểu 5.1/BCT – Hoạt động chăm sóc bà mẹ   

82.7 Biểu 5.2/BCT – Hoạt động chăm sóc bà mẹ  

82.8 Biểu 6/BCT – Tình hình mắc và tử vong do tai biến sản khoa  

82.9 Biểu 7/ BCT – Họat động khám chữa phụ khoa, KHHGĐ và nạo phá thai  

82.10 Biểu 8/BCT – Tình hình sức khỏe trẻ em  

82.11 Biểu 9/BCT – Hoạt động tiêm chủng phòng 10 bệnh cho trẻ em  

82.12 
Biểu 10/ BCT – Tình hình mắc và tử vong do các bệnh có vắc xin tiêm 

chủng của trẻ em 
 

82.13 Biểu 11.1/ BCT – Hoạt động khám chữa bệnh   

82.14 Biểu 11.2/BCT – Hoạt động khám dự phòng, tử vong và cận lâm sàn  

82.15 Biểu 12/BCT – Hoạt động phòng chống các bệnh xã hội  

82.16 Biểu 13/BCT – Tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích  

82.17 Biểu 14.1/BCT – Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch  

82.18 Biểu 14.2/BCT – Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch  

82.19 Biểu 14.3/BCT – Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch  

82.20 
Biểu 15/ BCT – Tình hình bệnh tật và tử vong trong bệnh viên theo CICD 

10 
 

82.21 Biểu 16/ BCT – Báo cáo tình hình tử vong tại cộng đồng  

82.22 Biểu 17/BCT – Tình hình hoạt động bảo hiể y tế  

82.23 Biểu 18/ BCT – Tình hình đào tạo nhân lực y tế địa phương  

83 Báo cáo nội bộ - Báo cáo dánh sách bệnh nhân  

84 Báo cáo nội bộ - Thống kê người dùng theo mạng di động  

85 Báo cáo tình hình KCB  

86 Báo cáo tổng hợp theo bệnh lý  

87 Báo cáo thống kê dịch bệnh  
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88 Báo cáo bệnh không lấy nhiễm nâng cao  

89 Báo cáo quản lý bệnh lý tăng huyết áp  

90 Báo cáo quản lý bệnh đái tháo đường  

91 Biểu đồ thống kê bệnh KLN  

92 Báo cáo khác theo quy định của BYT  

IV  Xét nghiệm  

1  Sổ xét nghiệm  

2  Danh sách chờ xét nghiệm  

3  Danh mục giá trị chuẩn  

4  Đồng bộ thông số  

V Chẩn đoán hình ảnh  

1 Sổ chẩn đoán hình ảnh  

2 Danh sách chờ Chẩn đoán hình ảnh  

3 Phiếu trả lời kết quả- In kết quả theo mẫu mặc định  

4 Phiếu trả lời kết quả- In kết quả theo mẫu 19/BV  

5 Phiếu trả lời kết quả- In kết quả theo mẫu 23/BV  

6 Khai báo mẫu mô tả Kết quả chẩn đoán hình ảnh  

VI Quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia đình  

1 Quản lý thông tin hộ gia đình  

2 Quản lý nhân khẩu  

3 Quản lý thông tin về giấy Chứng sinh  

VII Quản lý bệnh không lây nhiễm  

1  Phiếu khám sàng lọc tăng huyết áp  

2  Danh sách phiếu khám  

3  Phiếu khám sàng lọc cộng đồng  

4  Danh sách đối tượng sàng lọc cộng đồng  

5  Hướng dẫn quản lý bệnh nhân tăng huyết áp  

6  Khám bệnh ngoại trú  

7  Hồ sơ khám bệnh  

8  Hồ sơ khám bệnh - Chỉ định dịch vụ  

9  Hồ sơ khám bệnh - Kê đơn thuốc  

10  Hồ sơ khám bệnh - Chuyển viện  

11  Hồ sơ khám bệnh - Cấp giấy nghỉ ốm  

12  Hồ sơ khám bệnh - Sổ theo dõi Tâm thần  

13  Hồ sơ khám bệnh - Đăng ký nhập viện  

14  Hồ sơ khám bệnh - Sổ theo dõi bệnh không lây nhiễm  

15  Hồ sơ khám bệnh - Bệnh án ngoại trú  

16  Hồ sơ khám bệnh - Hồ sơ bệnh án chi tiết  

17  Hồ sơ khám bệnh - Danh sách hồ sơ bệnh án  

18  Hồ sơ khám bệnh - Tờ điều trị BN mãn tính  

19  Hồ sơ khám bệnh - Dữ liệu hồ sơ y tế điện tử  

20  Hồ sơ khám bệnh - QL diễn biến điều trị  

21  Hồ sơ khám bệnh - Phiếu chăm sóc  

22  Phiếu truyền oxytocin  

23  Phiếu truyền dịch  
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VIII Quản lý bệnh truyền nhiễm  

1 Quản lý trường hợp bệnh   

2 Quản lý thông tin trường hợp bệnh   

3 Cập nhật mới thông tin đối tượng mắc bệnh   

4 Cập nhật tiền sử dịch tễ  

5 Cập nhật thông tin điều trị  

6 Quản lý báo cáo tuần   

7 Quản lý báo cáo tháng   

IX Quản lý chăm sóc sức khỏe sinh sản  

1 Khám bệnh xã/ phường - Sổ khám thai  

2 Khám bệnh xã/ phường - Sổ đẻ  

3 Khám bệnh xã/ phường - Sổ Phá thai  

4 Sổ Khám thai (A3/YTCS)  

5 Sổ đẻ (A4/YTCS)  

6 Sổ phá thai (A5.2/YTCS)  

X Quản lý phòng, chống HIV/AIDS  

1  Quản lý người bệnh HIV/AIDS  

2  Hồ sơ bệnh án  

3  Tiền sử gia đình liên quan đến HIV  

4  Đợt điều trị ARV của người bệnh HIV/AIDS  

5  Quản lý thông tin trong công tác phòng, chống HIV/AIDS  

6  Quản lý thông tin về các hoạt động truyền thông  

7  Báo cáo HIV  

8  Danh mục phác đồ điều trị  

9  Theo dõi liên thông HIV  

XI Quản lý tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng bệnh  

1 Danh mục Kháng nguyên  

2 Danh mục Vắc xin  

3 Quản lý đối tượng  

4 Quản lý lịch sử tiêm  

5 Dinh dưỡng  

6 Kế hoạch tiêm chủng  

7 Nhập cấp phát từ Tiêm chủng Quốc gia  

8 Xuất trả lại từ Tiêm chủng Quốc gia  

9 Xuất hủy Tiêm chủng Quốc gia  

10 Xuất sử dụng Tiêm chủng Quốc Gia  

11 Xuất kiểm định Tiêm chủng Quốc Gia  

12 Báo cáo tiến độ tiêm chủng các vắc xin cơ bản cho trẻ (Mẫu 02-01)  

13 
Báo cáo tiêm chủng các vắc xin cơ bản cho trẻ em theo kháng nguyên 

(Mẫu 02-02) 
 

14 
Báo cáo thực hiện tiêm chủng các vắc xin cơ bản cho trẻ em trong TCMR 

(Mẫu 02-03) 
 

15 Báo cáo tiến độ tiêm chủng các vắc xin cho trẻ em > 1 tuổi (Mẫu 03-01)  

16 
Báo cáo tiêm chủng vắc xin sởi, rubella, VNNB cho trẻ em theo kháng 

nguyên (Mẫu 03-02) 
 

17 
Báo cáo thực hiện tiêm chủng vắc xin sởi, rubella, VNNB trong TCMR 

(Mẫu 03-03) 
 

18 
Báo cáo tiến độ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ (Mẫu 04/19-

TCMR) 
 

19 Báo cáo tiêm chủng tại CSYT có phòng sinh  

20 Báo cáo vắc xin  
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21 Báo cáo vắc xin vật tư tiêm chủng và phản ứng sau tiêm  

22 Báo cáo giám sát Bệnh truyền nhiễm  

23 Thống kê trẻ theo độ tuổi  

24 Thống kê lịch tiêm chủng  

XII Quản lý uống vitamin A  

1 Kế hoạch uống vitaminA  

2 Quản lý thông tin uống Vitamin A  

3 Báo cáo  

XIII Quản lý phòng, chống suy dinh dưỡng  

1 Quản lý thông tin dinh dưỡng  

2 Báo cáo dinh dưỡng  

XIV Quản lý phòng, chống tai nạn thương tích  

1 Quản lý thông tin tai nạn thương tích  

XV Quản lý tài sản, trang thiết bị  

1 Quản lý tài sản, trang thiết bị  

2 Khai giảm tài sản  

3 Điều chuyển tài sản  

4 Sổ theo dõi tài sản  

XVI Quản lý truyền thông, giáo dục sức khỏe  

1 Quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe  

XVII Quản lý vệ sinh môi trường  

1 Quản lý công trình vệ sinh/ nguồn nước  

XVIII Quản lý an toàn thực phẩm  

1 Quản lý thông tin cơ sở SXKD thực phẩm  

2 Quản lý cơ sở vi phạm  

3 Quản lý ngộ độc thực phẩm  

XIX Quản lý tài chính kế toán  

1 Quản lý thông tin phiếu thu  

2 Quản lý thông tin phiếu chi  

3 Tính số dư đầu kỳ  

4 Tổng hợp tình hình tài chính  

XX Quản lý nhân lực y tế  

1 Quản lý thông tin nhân lực  

XXI Quản lý khám chữa bệnh từ xa  

1 Quản lý khung giờ khám  

2 Quản lý lịch làm việc bác sĩ  

3 Đặt lịch khám  

4 Quản lý thông tin bệnh nhân đặt khám online  

5 Khám bệnh từ xa  

XXII Quản lý danh mục  

1  Danh mục nhân viên  

2  Danh mục vật tư y tế phê duyệt  

3  Danh mục dược phẩm phê duyệt  

4  Danh mục dịch vụ kỹ thuật (DVKT) phê duyệt  

5  Danh mục kho dược  

6  Danh mục phòng ban  

7  Danh mục nhà cung cấp  

8  Danh mục thiết bị  

9  Danh mục giường bệnh  

10  Danh mục cộng tác viên  

11  Danh mục dược phẩm bệnh viện  

12  Import danh mục dịch vụ - Dược phẩm  
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13  Update danh mục dịch vụ - Dược phẩm  

14  Danh mục từ điển khám bệnh  

15  Danh mục toa thuốc mẫu  

16  Danh mục đối tượng  

17  Danh mục dịch vụ kỹ thuật  

18  Xem giá dịch vụ  

19  Import dữ liệu  

20  Import dữ liệu danh mục kết quả thầu  

21  Import dữ liệu danh mục dịch vụ đơn giá  

22  Import dữ liệu danh mục dịch vụ đơn giá CPH  

23  Cấu hình đối tượng - loại giá  

24  Cấu hình đối tượng - kho dược nội trú  

25  Cấu hình đối tượng - kho dược ngoại trú  

26  Cấu hình dịch vụ - sổ khám  

27  Cấu hình giá dịch vụ  

28  Cấu hình giá dịch vụ tuyến dưới  

29  Cấu hình phòng ban - dịch vụ  

30  Định nghĩa danh mục chung  

31  Hệ thống danh mục chung  

XXIII Quản trị hệ thống  

1 Quản lý người dùng trong hệ thống  

2 Phân quyền người dùng hệ thống  

3 Cấu hình tham số bệnh viện  

4 Quản trị người dùng và vai trò đơn vị  

5 Tiện ích  

5.1 Kiểm tra dữ liệu lỗi  

5.2 Cập nhật dữ liệu lỗi  

5.3 Quản lý quy tắc kiểm tra hồ sơ BHYT  

5.4 Phân quyền quy tắc kiểm tra hồ sơ BHYT  

5.5 Kiểm tra hồ sơ BHYT theo các quy tắc sau:  

 Kiểm tra giới tính  

 Kiểm tra hàm lượng  

 Kiểm tra liều dùng  

 Kiểm tra loại khám chữa bệnh  

 Kiểm tra lý do vào viện  

 Kiểm tra lý do vào viện  

 Kiểm tra mã bệnh trong chi phí  

 Kiểm tra mã nhóm chi phí trong bảng thuốc, dịch vụ  

 Kiểm tra mã thẻ  

 Kiểm tra mã vật tư  

 Kiểm tra ngày kết quả  

 Kiểm tra ngày ra viện  

 Kiểm tra ngày thanh toán  

 Kiểm tra ngày vào viện  

 Kiểm tra số đăng ký  

 Kiểm tra thông tin cân nặng  

 Kiểm tra thông tin cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin diễn biến  

 Kiểm tra thông tin diễn biến bệnh  

 Kiểm tra thông tin giá trị cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin hạn thẻ từ ngày  

 Kiểm tra thông tin hạn thẻ từ ngày  
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 Kiểm tra thông tin hạn thẻ từ ngày  

 Kiểm tra thông tin hạn thẻ từ ngày  

 Kiểm tra thông tin mã bệnh  

 Kiểm tra thông tin mã bệnh khác  

 Kiểm tra thông tin mã bệnh nhân  

 Kiểm tra thông tin mã chỉ số cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin mã dịch vụ  

 Kiểm tra thông tin mã khoa  

 Kiểm tra thông tin mã khoa  

 Kiểm tra thông tin mã khu vực  

 Kiểm tra thông tin mã liên kết  

 Kiểm tra thông tin mã máy cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin mã nơi chuyển  

 Kiểm tra thông tin mã phẫu thuật thủ thuật quốc tế  

 Kiểm tra thông tin mã tai nạn  

 Kiểm tra thông tin mã thuốc  

 Kiểm tra thông tin mức hưởng  

 Kiểm tra thông tin mức hưởng trong chi phí  

 Kiểm tra thông tin ngày sinh  

 Kiểm tra thông tin ngày y lệnh  

 Kiểm tra thông tin nhóm chi phí  

 Kiểm tra thông tin năm quyết toán  

 Kiểm tra thông tin nơi khám ban đầu  

 Kiểm tra thông tin nơi khám chữa bệnh  

 Kiểm tra thông tin số lượng  

 Kiểm tra thông tin số thứ tự chi phí  

 Kiểm tra thông tin số thứ tự hồ sơ  

 Kiểm tra thông tin thành tiền  

 Kiểm tra thông tin tháng quyết toán  

 Kiểm tra thông tin tiền ngoài định suất  

 Kiểm tra thông tin tiền nguồn khác  

 Kiểm tra thông tin tên bệnh  

 Kiểm tra thông tin tên chỉ số cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin tên dịch vụ  

 Kiểm tra thông tin tên thuốc  

 Kiểm tra thông tin tình trạng ra viện  

 Kiểm tra thông tin tổng BHYT thanh toán  

 Kiểm tra thông tin tổng bệnh nhân thanh toán  

 Kiểm tra thông tin tổng chi phí  

 Kiểm tra thông tin tỷ lệ thanh toán chi phí  

 Kiểm tra thông tin tỷ lệ thanh toán chi phí (quy tắc 2)  

 Kiểm tra thông tin đơn giá  

 Kiểm tra thông tin đơn vị tính  

 Kiểm tra thông tin địa chỉ  

 Kiểm tra đường dùng  

 Không thấy thông tin thẻ BHYT  

 Kiểm tra mã tỉnh/thành phố cấp thẻ  

 Kiểm tra đối tượng và quyền lợi  

 Lỗi khi lấy dữ liệu sổ thẻ  

 Mã quyền lợi thẻ (kí tự thứ 3 của mã thẻ) không đúng  

 Mã thẻ không đúng  

 Mã tỉnh cấp thẻ (kí tự thứ 4,5 của mã thẻ) không đúng  
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Thẻ do BHXH Bộ Công an quản lý, đề nghị kiểm tra thẻ và thông tin giấy 

tờ tùy thân 
 

 
Thẻ do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, đề nghị kiểm tra thẻ và thông tin 

giấy tờ tùy thân 
 

 Thẻ hết giá trị sử dụng  

 Thẻ sai giới tính  

 Thẻ sai họ tên  

 Thẻ sai họ tên (đúng ký tự đầu)  

 Thẻ sai ngày sinh  

 Thẻ sai nơi đăng ký KCB ban đầu  

 Thẻ đã báo giảm  

 Thẻ đã báo giảm. Giảm chuyển ngoại tỉnh  

 Thẻ đã báo giảm. Giảm chuyển nội tỉnh  

 Thẻ đã báo giảm. Ngừng tham gia  

 Thẻ đã báo giảm. Thu hồi do tăng lại cùng đơn vị  

 Thẻ đã thu hồi  

 Trẻ em không xuất trình thẻ  

 Không thanh toán khám bệnh ngày lễ  

 Kiểm tra cách tính số ngày điều trị  

 Kiểm tra hồ sơ khám bệnh chủ nhật  

 Kiểm tra hồ sơ khám bệnh thứ 7  

 Kiểm tra mã bệnh chính trong danh mục ICD10  

 Kiểm tra mã nơi khám ban đầu trong danh mục cơ sở khám chữa bệnh  

 Kiểm tra năm quyết toán  

 Kiểm tra trình tự thời gian vào, ra viện  

 Kiểm tra đối tượng trên thẻ và độ tuổi  

 Ngày giờ ra không nằm trong thời hạn của thẻ BHYT  

 Ngày giờ vào không nằm trong thời hạn của thẻ BHYT  

 Ngày ra viện lớn hơn ngày hiện tại  

 Ngày sinh lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại  

 Ngày sinh lớn hơn hạn thẻ từ ngày  

 Ngày sinh lớn hơn ngày vào  

 Ngày vào viện lớn hơn 1 năm trước so với ngày hiện tại  

 Ngày vào viện lớn hơn 1 năm trước so với ngày hiện tại  

 Ngày vào viện lớn hơn 1 năm trước so với ngày hiện tại  

 Năm sinh lớn hơn năm trên ngày vào  

 Tháng quyết toán khác tháng của ngày giờ ra  

 Kiểm tra cách tính thành tiền  

 Kiểm tra cách tính thành tiền  

 Kiểm tra ngày y lệnh với hạn thẻ  

 Kiểm tra ngày y lệnh với ngày khám chữa bệnh  

 Kiểm tra quyền lợi và tiền vận chuyển  

 Kiểm tra số tiền đề nghị BHYT thanh toán  

 Kiểm tra tiền bệnh nhân cùng chi trả  

 Kiểm tra tiền dịch vụ kỹ thuật cao  

 Kiểm tra tiền dịch vụ kỹ thuật cao  

 Kiểm tra tiền thành tiền  

 Kiểm tra tiền vật tư so với tổng các chi phí vật tư  

 
Kiểm tra Tổng bệnh nhân cùng chi trả XML1 so với T_BNCCT Trong 

xml2 và xml3 
 

 Kiểm tra Tổng chi phí so với Tổng BHTT + Tổng BNTT  

 Kiểm tra tổng chi phí so với tổng các chi phí thuốc, dịch vụ  
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 Kiểm tra Tổng chi phí XML1 so với THANH_TIEN Trong xml2 và xml3  

 Kiểm tra tỷ lệ thanh toán  

 Kiểm tra tỷ lệ thanh toán dịch vụ  

 Kiểm tra tỷ lệ thanh toán thuốc  

 Kiểm tra tỷ lệ thanh toán vật tư  

 Kiểm tra định dạng thông tin thầu vật tư y tê  

 Tiền bảo hiểm thanh toán sai lệch so với thông tin trong xml2, xml3  

 Tỷ lệ thanh toán của lần khám chưa đúng  

 Kiểm tra hai hồ sơ nội trú trùng một khoảng thời gian điều trị  

 Kiểm tra hai hồ sơ nội trú trùng nhau  

 Kiểm tra ngày khám ngoại trú chuyển vào nội trú  

 Kiểm tra số lần khám trong ngày  

 Kiểm tra sử dụng dịch vụ kỹ thuật trùng lặp  

 Kiểm tra sử dụng thuốc nhiều đường dùng khác nhau  

 Kiểm tra sử dụng thuốc nhiều đường dùng khác nhau  

 Kiểm tra sử dụng thuốc đa chất kết hợp với vitamin  

 Kiểm tra trùng ngày khám ngoại trú, chẩn đoán  

 Chi phí có nhóm sai với nhóm trong danh mục phê duyệt  

 Font chữ không đúng, font chữ đúng là Unicode dựng sẵn  

 Kiểm tra dịch vụ trong danh mục dịch vụ kỹ thuật tại CSKCB  

 Kiểm tra mã chi phí máu  

 Kiểm tra mã chi phí vận chuyển máu  

 Kiểm tra mã dịch vụ trong danh mục Bộ Y Tế  

 Kiểm tra mã thuốc trong danh mục Bộ Y Tế  

 Kiểm tra mã vật tư không thanh toán riêng  

 Kiểm tra mã vật tư trong danh mục Bộ Y Tế  

 Kiểm tra số đăng ký trong danh mục kê khai  

 Kiểm tra thuốc trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 Kiểm tra vật tư trong danh mục vật tư tại CSKCB  

 So sánh với hàm lượng trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với số đăng ký trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với tên dịch vụ trong danh mục dịch vụ sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với tên thuốc trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với tên vật tư trong danh mục vật tư sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với đường dùng trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 So sánh đường dùng với danh mục thông tư 40, 05  

 Kiểm tra giá dịch vụ so với giá quy định BYT trong thông tư 3465  

 Kiểm tra giá dịch vụ so với giá được phê duyệt tại CSKCB  

 Kiểm tra giá thuốc lớn hơn giá trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 Kiểm tra giá thuốc nhỏ hơn giá trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 Kiểm tra giá thuốc so với giá trong danh mục kê khai kê khai lại  

 Kiểm tra giá vật tư so với giá trong danh mục vật tư sử dụng tại CSKCB  

 Kiểm tra giá vật tư với giá thanh toán theo định mức sử dụng  

 Kiểm tra đơn giá chi phí máu  

 Kiểm tra sử dụng thuốc điều trị ung thư  

 Kiểm tra tuyến sử dụng dịch vụ  

 Kiểm tra tuyến sử dụng thuốc  

 Cảnh báo mã vật tư không được để trống  

 Cảnh báo số đăng ký không được để trống khi là thuốc tân dược  

 Cảnh báo thiếu thông tin hàm lượng (trừ vị thuốc)  

 Cảnh báo thiếu thông tin đường dùng  

 Kiểm tra dịch vụ nằm trong quy trình dịch vụ khác  
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 Kiểm tra số lượng ngày giường  

 Kiểm tra số ngày giường lưu tại trạm y tế  

 Kiểm tra sử dụng thuốc hội chẩn  

 Kiểm tra sử dụng thuốc phóng xạ  

 Kiểm tra sử dụng vitamin và khoáng chất  

 Kiểm tra điều kiện sử dụng thuốc hội chẩn  

 
Xem chi tiết kết quả kiểm tra (Chi tiết thuốc, Chi tiết dịch vụ kỹ thuật, Hồ 

sơ Cận lâm sàng, Chi tiết diễn biến) 
 

 Kiểm tra giới tính  

 Kiểm tra hàm lượng  

 Kiểm tra liều dùng  

 Kiểm tra loại khám chữa bệnh  

 Kiểm tra lý do vào viện  

 Kiểm tra lý do vào viện  

 Kiểm tra mã bệnh trong chi phí  

 Kiểm tra mã nhóm chi phí trong bảng thuốc, dịch vụ  

 Kiểm tra mã thẻ  

 Kiểm tra mã vật tư  

 Kiểm tra ngày kết quả  

 Kiểm tra ngày ra viện  

 Kiểm tra ngày thanh toán  

 Kiểm tra ngày vào viện  

 Kiểm tra số đăng ký  

 Kiểm tra thông tin cân nặng  

 Kiểm tra thông tin cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin diễn biến  

 Kiểm tra thông tin diễn biến bệnh  

 Kiểm tra thông tin giá trị cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin hạn thẻ từ ngày  

 Kiểm tra thông tin hạn thẻ từ ngày  

 Kiểm tra thông tin hạn thẻ từ ngày  

 Kiểm tra thông tin hạn thẻ từ ngày  

 Kiểm tra thông tin mã bệnh  

 Kiểm tra thông tin mã bệnh khác  

 Kiểm tra thông tin mã bệnh nhân  

 Kiểm tra thông tin mã chỉ số cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin mã dịch vụ  

 Kiểm tra thông tin mã khoa  

 Kiểm tra thông tin mã khoa  

 Kiểm tra thông tin mã khu vực  

 Kiểm tra thông tin mã liên kết  

 Kiểm tra thông tin mã máy cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin mã nơi chuyển  

 Kiểm tra thông tin mã phẫu thuật thủ thuật quốc tế  

 Kiểm tra thông tin mã tai nạn  

 Kiểm tra thông tin mã thuốc  

 Kiểm tra thông tin mức hưởng  

 Kiểm tra thông tin mức hưởng trong chi phí  

 Kiểm tra thông tin ngày sinh  

 Kiểm tra thông tin ngày y lệnh  

 Kiểm tra thông tin nhóm chi phí  

 Kiểm tra thông tin năm quyết toán  
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 Kiểm tra thông tin nơi khám ban đầu  

 Kiểm tra thông tin nơi khám chữa bệnh  

 Kiểm tra thông tin số lượng  

 Kiểm tra thông tin số thứ tự chi phí  

 Kiểm tra thông tin số thứ tự hồ sơ  

 Kiểm tra thông tin thành tiền  

 Kiểm tra thông tin tháng quyết toán  

 Kiểm tra thông tin tiền ngoài định suất  

 Kiểm tra thông tin tiền nguồn khác  

 Kiểm tra thông tin tên bệnh  

 Kiểm tra thông tin tên chỉ số cận lâm sàng  

 Kiểm tra thông tin tên dịch vụ  

 Kiểm tra thông tin tên thuốc  

 Kiểm tra thông tin tình trạng ra viện  

 Kiểm tra thông tin tổng BHYT thanh toán  

 Kiểm tra thông tin tổng bệnh nhân thanh toán  

 Kiểm tra thông tin tổng chi phí  

 Kiểm tra thông tin tỷ lệ thanh toán chi phí  

 Kiểm tra thông tin tỷ lệ thanh toán chi phí (quy tắc 2)  

 Kiểm tra thông tin đơn giá  

 Kiểm tra thông tin đơn vị tính  

 Kiểm tra thông tin địa chỉ  

 Kiểm tra đường dùng  

 Không thấy thông tin thẻ BHYT  

 Kiểm tra mã tỉnh/thành phố cấp thẻ  

 Kiểm tra đối tượng và quyền lợi  

 Lỗi khi lấy dữ liệu sổ thẻ  

 Mã quyền lợi thẻ (kí tự thứ 3 của mã thẻ) không đúng  

 Mã thẻ không đúng  

 Mã tỉnh cấp thẻ (kí tự thứ 4,5 của mã thẻ) không đúng  

 
Thẻ do BHXH Bộ Công an quản lý, đề nghị kiểm tra thẻ và thông tin giấy 

tờ tùy thân 
 

 
Thẻ do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, đề nghị kiểm tra thẻ và thông tin 

giấy tờ tùy thân 
 

 Thẻ hết giá trị sử dụng  

 Thẻ sai giới tính  

 Thẻ sai họ tên  

 Thẻ sai họ tên (đúng ký tự đầu)  

 Thẻ sai ngày sinh  

 Thẻ sai nơi đăng ký KCB ban đầu  

 Thẻ đã báo giảm  

 Thẻ đã báo giảm. Giảm chuyển ngoại tỉnh  

 Thẻ đã báo giảm. Giảm chuyển nội tỉnh  

 Thẻ đã báo giảm. Ngừng tham gia  

 Thẻ đã báo giảm. Thu hồi do tăng lại cùng đơn vị  

 Thẻ đã thu hồi  

 Trẻ em không xuất trình thẻ  

 Không thanh toán khám bệnh ngày lễ  

 Kiểm tra cách tính số ngày điều trị  

 Kiểm tra hồ sơ khám bệnh chủ nhật  

 Kiểm tra hồ sơ khám bệnh thứ 7  

 Kiểm tra mã bệnh chính trong danh mục ICD10  



20 

 

 Kiểm tra mã nơi khám ban đầu trong danh mục cơ sở khám chữa bệnh  

 Kiểm tra năm quyết toán  

 Kiểm tra trình tự thời gian vào, ra viện  

 Kiểm tra đối tượng trên thẻ và độ tuổi  

 Ngày giờ ra không nằm trong thời hạn của thẻ BHYT  

 Ngày giờ vào không nằm trong thời hạn của thẻ BHYT  

 Ngày ra viện lớn hơn ngày hiện tại  

 Ngày sinh lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại  

 Ngày sinh lớn hơn hạn thẻ từ ngày  

 Ngày sinh lớn hơn ngày vào  

 Ngày vào viện lớn hơn 1 năm trước so với ngày hiện tại  

 Ngày vào viện lớn hơn 1 năm trước so với ngày hiện tại  

 Ngày vào viện lớn hơn 1 năm trước so với ngày hiện tại  

 Năm sinh lớn hơn năm trên ngày vào  

 Tháng quyết toán khác tháng của ngày giờ ra  

 Kiểm tra cách tính thành tiền  

 Kiểm tra cách tính thành tiền  

 Kiểm tra ngày y lệnh với hạn thẻ  

 Kiểm tra ngày y lệnh với ngày khám chữa bệnh  

 Kiểm tra quyền lợi và tiền vận chuyển  

 Kiểm tra số tiền đề nghị BHYT thanh toán  

 Kiểm tra tiền bệnh nhân cùng chi trả  

 Kiểm tra tiền dịch vụ kỹ thuật cao  

 Kiểm tra tiền dịch vụ kỹ thuật cao  

 Kiểm tra tiền thành tiền  

 Kiểm tra tiền vật tư so với tổng các chi phí vật tư  

 
Kiểm tra Tổng bệnh nhân cùng chi trả XML1 so với T_BNCCT Trong 

xml2 và xml3 
 

 Kiểm tra Tổng chi phí so với Tổng BHTT + Tổng BNTT  

 Kiểm tra tổng chi phí so với tổng các chi phí thuốc, dịch vụ  

 Kiểm tra Tổng chi phí XML1 so với THANH_TIEN Trong xml2 và xml3  

 Kiểm tra tỷ lệ thanh toán  

 Kiểm tra tỷ lệ thanh toán dịch vụ  

 Kiểm tra tỷ lệ thanh toán thuốc  

 Kiểm tra tỷ lệ thanh toán vật tư  

 Kiểm tra định dạng thông tin thầu vật tư y tê  

 Tiền bảo hiểm thanh toán sai lệch so với thông tin trong xml2, xml3  

 Tỷ lệ thanh toán của lần khám chưa đúng  

 Kiểm tra hai hồ sơ nội trú trùng một khoảng thời gian điều trị  

 Kiểm tra hai hồ sơ nội trú trùng nhau  

 Kiểm tra ngày khám ngoại trú chuyển vào nội trú  

 Kiểm tra số lần khám trong ngày  

 Kiểm tra sử dụng dịch vụ kỹ thuật trùng lặp  

 Kiểm tra sử dụng thuốc nhiều đường dùng khác nhau  

 Kiểm tra sử dụng thuốc nhiều đường dùng khác nhau  

 Kiểm tra sử dụng thuốc đa chất kết hợp với vitamin  

 Kiểm tra trùng ngày khám ngoại trú, chẩn đoán  

 Chi phí có nhóm sai với nhóm trong danh mục phê duyệt  

 Font chữ không đúng, font chữ đúng là Unicode dựng sẵn  

 Kiểm tra dịch vụ trong danh mục dịch vụ kỹ thuật tại CSKCB  

 Kiểm tra mã chi phí máu  

 Kiểm tra mã chi phí vận chuyển máu  
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 Kiểm tra mã dịch vụ trong danh mục Bộ Y Tế  

 Kiểm tra mã thuốc trong danh mục Bộ Y Tế  

 Kiểm tra mã vật tư không thanh toán riêng  

 Kiểm tra mã vật tư trong danh mục Bộ Y Tế  

 Kiểm tra số đăng ký trong danh mục kê khai  

 Kiểm tra thuốc trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 Kiểm tra vật tư trong danh mục vật tư tại CSKCB  

 So sánh với hàm lượng trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với số đăng ký trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với tên dịch vụ trong danh mục dịch vụ sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với tên thuốc trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với tên vật tư trong danh mục vật tư sử dụng tại CSKCB  

 So sánh với đường dùng trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 So sánh đường dùng với danh mục thông tư 40, 05  

 Kiểm tra giá dịch vụ so với giá quy định BYT trong thông tư 3465  

 Kiểm tra giá dịch vụ so với giá được phê duyệt tại CSKCB  

 Kiểm tra giá thuốc lớn hơn giá trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 Kiểm tra giá thuốc nhỏ hơn giá trong danh mục thuốc sử dụng tại CSKCB  

 Kiểm tra giá thuốc so với giá trong danh mục kê khai kê khai lại  

 Kiểm tra giá vật tư so với giá trong danh mục vật tư sử dụng tại CSKCB  

 Kiểm tra giá vật tư với giá thanh toán theo định mức sử dụng  

 Kiểm tra đơn giá chi phí máu  

 Kiểm tra sử dụng thuốc điều trị ung thư  

 Kiểm tra tuyến sử dụng dịch vụ  

 Kiểm tra tuyến sử dụng thuốc  

 Cảnh báo mã vật tư không được để trống  

 Cảnh báo số đăng ký không được để trống khi là thuốc tân dược  

 Cảnh báo thiếu thông tin hàm lượng (trừ vị thuốc)  

 Cảnh báo thiếu thông tin đường dùng  

 Kiểm tra dịch vụ nằm trong quy trình dịch vụ khác  

 Kiểm tra số lượng ngày giường  

 Kiểm tra số ngày giường lưu tại trạm y tế  

 Kiểm tra sử dụng thuốc hội chẩn  

 Kiểm tra sử dụng thuốc phóng xạ  

 Kiểm tra sử dụng vitamin và khoáng chất  

 Kiểm tra điều kiện sử dụng thuốc hội chẩn  

6 
Xem chi tiết kết quả kiểm tra (Chi tiết thuốc, Chi tiết dịch vụ kỹ thuật, Hồ 

sơ Cận lâm sàng, Chi tiết diễn biến) 
 

7 Dashboard-Thống kê   

7.1 Thống kê lượt khám trong ngày, tháng  

7.2 Thống kê lượt điều trị nội trú trong ngày, tháng  

7.3 Thống kê lượt chuyển viện trong ngày, tháng  

7.4 Thống kê doanh thu trong ngày, tháng   

7.5 Biểu đồ thống kê tổng hợp chi phí trong tháng  

7.6 Biểu đồ thống kê số liệu tổng hợp số lượng hồ sơ trong tháng  

7.7 Báo cáo tiện ích cảnh báo bệnh nhân  

7.8 Danh sách bệnh nhân hẹn tái khám trong ngày  

 Danh sách bệnh nhân trễ hẹn  

7.9 Báo cáo tiện ích cảnh báo thuốc  

 Danh sách thuốc sắp hết hạn  

 Danh sách thuốc hết hạn  
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 Danh sách thuốc tồn kho dưới mức quy định  

XXIV Liên thông dữ liệu  

1 
Quản lý kết xuất dữ liệu theo chỉ tiêu quyết định 4210/QĐ-BYT, 130/QĐ-

BYT và các yêu cầu của Bộ Y tế/ BHXH Việt Nam 
 

2 
Liên thông dữ liệu tự động sang hệ thống Giám định BHYT bằng file hoặc 

webservice. 
 

3 Kết xuất dữ liệu theo chuẩn HL7 FIHR/HL7 CDA  

4 
Liên thông dữ liệu tự động sang hệ thống Hồ sơ sức khỏe tại trang 

http://hssk.kcb.vn 
 

5 Liên thông dữ liệu sang hệ thống Đơn thuốc quốc gia  

6 Liên thông dữ liệu sang hệ thống Dược Quốc Gia  

http://hssk.kcb.vn/
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